
Chào cờ

Toán Ôn tập: Khái niệm về phân số

Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (tiết 1)

Tập đọc Thư gửi các học sinh

Lịch sử Bình Tây đại nguyên soái” – Trương Định.

Thể dục
Giới thiệu chương trình – Tổ chức lớp. 

Trò chơi: Kết bạn.

Thể dục
Đội hình đội ngũ 

Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau.

Toán Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Khoa học Sự sinh sản

LTVC Từ đồng nghĩa

Toán Ôn tập: So sánh hai phân số.

Địa lí Việt Nam – đất nước chúng ta. (GD ANQP)

Tập đọc
Quang cảnh làng mạc ngày mùa(Bỏ câu hỏi 

2–GDBVMT)

TLV Cấu tạo của bài văn tả cảnh(GD BVMT)

Kĩ thuật Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

Toán Ôn tập: So sánh hai phân số ( tiếp theo)(Bỏ bài 4)

Khoa học Nam và nữ

LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa

Kể chuyện Lý Tự Trọng ( GD ANQP)

Chính tả Việt Nam thân yêu

Tên bài dạy

Sáng

2

6/9/2021

Sáng

3

7/9/2021
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Sáng

4

8/9/2021

Sáng

5

10/9/2021

Phần mềm

dạy học

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Thứ, ngày

tháng
Môn



Tiếng Anh Unit 1: Lesson 1 (1, 2, 3) 

Tiếng Anh Unit 1: Lesson 2 (1, 2, 3) 

Âm nhạc Ôn tập một số bài hát đã học.

Âm nhạc Học hát bài “Reo vang bình minh.”

Toán Phân số thập phân (Bỏ bài 4 câu b, d)

TLV Luyện tập tả cảnh (GD BVMT)

Sinh hoạt
Sinh hoạt lớp tuần 1

Học ATGT: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

Zoom

Sáng

6

11/9/2021

Chiều

6

11/9/2021



Toán Luyện tập( Bỏ bài 4, bài 5)

Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (tiết 2)

Tập đọc Nghìn năm văn hiến

Lịch sử Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

Toán Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số(Bỏ câu c B2)

Khoa học Nam và nữ (tiết 2)

LTVC Mở rộng vốn từ: Tổ quốc.

Chính tả Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến(Giảm bớt … của BT2)

TD Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Chạy tiếp sức.

Toán
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

(Bỏ B 1(cột 3, 4); B2 (câu d)

Địa lí
Địa hình và khoáng sản.( GD BVMT – SDNL TK &HQ).Điều chỉnh. 

Nêu được một số vai trò của khoáng sản đối với cuộc sống con 

Tập đọc
Sắc màu em yêu(GD BVMT) Điều chỉnh: Viết đoạn văn 

nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Sắc màu em yêu”

TLV Luyện tập tả cảnh. (GD BVMT)

Kĩ thuật Đính khuy hai lỗ ( tiết 2)

Toán Hỗn số (Bỏ bài 2b)

Khoa học Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa.

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn.

Tiếng Anh Unit 1: Lesson 3( 1, 2, 3)

Tiếng Anh Unit 2: Lesson 1( 1, 2, 3)

Mĩ thuật Chủ đề 1: Chân dung tự họa( tiết 1)

Mĩ thuật Chủ đề 1: Chân dung tự họa( tiết 2)

Toán
Hỗn số(tiếp theo)(Bỏ bài 1(2 hỗn số cuối). Điều chỉnh: viết được 

phân số thập phân dưới dạng hỗn số. Giảm tải những bài tập 

TLV Luyện tập làm báo cáo thống kê

Sinh hoạt
Sinh hoạt lớp tuần 2. 

GDATGT: Bài 2: Kĩ năng đi xe đạp an toàn

Zoom
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Môn Tên bài dạy

Sáng

6

17/9/2021

Zoom
Chiều

6

17/9/2021

Thứ, 

ngày

tháng

Sáng

3

14/9/2021

Sáng

4

15/9/2021

Sáng

5

16/9/2021

Phần mềm 

dạy học

Zoom

Zoom

Zoom



Thứ/ngày Tên môn Tên bài dạy
Phần mềm

DH

Toán Luyện tập( Bỏ bài 1(2 ý cuối); bài 2(b, c)

Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình(tiết 1)

Tập đọc Lòng dân(Phần 1)

Chính tả Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Bỏ khăn.

Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Bỏ khăn.

Toán Luyện tập chung(tiết 1)(Bỏ bài 1, bài 2(2 hỗn số cuối); bài 5)

LTVC Mở rộng vốn từ: Nhân dân(Không làm bài tập 2)

Toán Luyện tập chung(tiết 2)(Bỏ bài 1c; bài 2; bài 3; bài 4(số đo 2)

Địa lí Khí hậu.

Tập đọc Lòng dân(tiết 2)

TLV Luyện tập tả cảnh (GD BVMT)

Lịch sử
Chuyện kể về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Thất Thuyết (tiết 

2)

Khoa học Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khoẻ?

LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa

Kĩ thuật Thêu dấu nhân

Tiếng Anh Unit 2: Lesson 2( 1, 2, 3)

Tiếng Anh Unit 2: Lesson 3( 1, 2, 3)

Âm nhạc Ôn tập bài hát “Hãy giữ cho em bầu trời xanh”.Tập đọc nhạc: TĐN số 1

Âm nhạc Học hát: Bài “Con chim hay hót”.

Toán Ôn tập về giải toán( Bỏ bài 2, bài 3)

Tập làm vănLuyện tập tả cảnh.

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 3

GD ATGT bài 3: Chọn đường đi an toàn và phóng tránh …

Chiều

24/9/2021

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 3

Hai

20/9/2021

Ba

21/9/2021

Tư

22/9/2021

Năm

23/9/2021

Sáu

Sáng

24/9/2021

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Zoom

Microsoft

Teams



Toán Ôn tập và bổ sung về giải toán(Bỏ bài 2, bài 3)

Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)

Tập đọc Những con sếu bằng giấy.

Kể chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai ( GD BVMT)

Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán ( tiếp theo)
(Bỏ bài 2, bài 3)

Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

LTVC Từ trái nghĩa

Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Hoàng Anh – Hoàng Yến.

Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán ( tiếp theo)
(Bỏ bài 2, bài 3)

Địa lí Sông ngòi. GDBVMT

TLV Luyện tập tả cảnh

Tiếng Anh Unit 3: Lesson 1 (1, 2, 3) 

Tiếng Anh Unit 3: Lesson 2 (1, 2, 3) 

Âm nhạc Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

Âm nhạc Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh 

Toán Luyện tập (Bỏ bài 3, bài 4)

Khoa học Các giai đoạn của cuộc đời

Tập đọc Bài ca về trái đất.

Kĩ thuật Thêu dấu nhân ( tiết 2)

LTVC Luyện tập về từ trái nghĩa

Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột

Tập làm văn Tả cảnh ( Kiểm tra viết )

Sinh hoạt
Sinh hoạt lớp tuần 4; GDATGT - 
Bài 4: Nguyên nhân gây TNGT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 4 - LỚP 5

Sáng
4

29/9

Chiều 
4

29/9

Sáng 
5

30/9

Sáng 
6

1/10

Phần mềm
dạy học 

zoom

Thứ, ngày
tháng

Môn Tên bài dạy

Sáng
2

27/9

Sáng
3

28/9



Thứ/ngày Tên môn Tên bài dạy
Phần mềm

DH

Toán Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài(Bỏ bài 2b,4)

Đạo đức Có chí thì nên(tiết 1)

Tập đọc Một chuyên gia máy xúc

Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì

Thể dục ĐH ĐN – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

Thể dục ĐH ĐN – Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh

Toán Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

LTVC Mở rộng vốn từ: Hoà bình

Toán Luyện tập(Bỏ bài 2,4)

Địa lí Vùng biển nước ta(SDNLTK&HQ) BVMT

Tập đọc Ê – mi – li, con…( HS tự HTL ở nhà)

TLV Luyện tập tả cảnh. (GD BVMT)

Toán Đề ca mét vuông-Héc tô mét vuông(Bỏ bài 3, bài 4)

Khoa học
Thực hành: Nói không đối với các chất gây nghiện

Không thực hiện trò chơi "Chiếc ghế nguy hiểm"

LTVC Từ đồng âm

Kĩ thuật Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

Tiếng Anh Unit 3: Lesson 3( 1, 2, 3)

Tiếng Anh Unit 4: Lesson 1( 1, 2, 3)

Âm nhạc Ôn tập bài hát “Hãy giữ cho em bầu trời xanh”.

Âm nhạc Học hát: Bài “Con chim hay hót”.

Lịch sử Phan Bội Châu và phong trào Đông du

TLV Trả bài văn tả cảnh

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 5 - GD ATGT

Bài 5: Em làm gì để thực hiện An toàn giao thông?

Chiều

8/10/2021
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Ba

5/10/2021

Tư

6/10/2021

Năm

7/10/2021

Sáu

Sáng

8/10/2021

Hai

4/10/2021

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Microsoft

Teams

Zoom

Microsoft

Teams


